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Qua lăng kính văn hóa học, chúng ta nhận thấy đặc điểm Tịnh độ Việt Nam
không những rất đa dạng mà còn rất đặc thù, không dễ nhầm lẫn với pháp tu
Tịnh độ của các quốc gia Phật giáo Bắc Tông khác.

Tác giả: Thích nữ Ấn Liên (Thế danh: Nguyễn Thị Thúy Hằng)

Lớp Thạc sĩ Phật học K.3 - Học viện PGVN tại TP.HCM

Trong tác phẩm “Tìm hiểu pháp môn Tịnh độ” của Phạm Đình Nhân và “Trào
lưu Tịnh độ tại Việt Nam” của Thích Tâm Hải, cả hai đều nêu lên đặc điểm pháp
môn Tịnh độ tại Việt Nam, tuy nhiên nêu lên năm điều nổi bật chính, chưa giải
thích nguyên nhân hình thành nên những đặc tính đó.

Thông qua việc tìm hiểu dựa trên nền tảng nghiên cứu văn hóa học của GS.Trần
Ngọc Thêm, bài viết xin triển khai bổ sung về lí do tạo ra đặc điểm pháp môn
Tịnh độ mang đậm nét Việt.

Một đặc trưng rất đặc thù pháp môn Tịnh độ Việt Nam được nhắc đến đầu tiên
là không thành lập tông phái. Lối tư duy của người Việt sự tổng hợp rất cao,
chính vì vậy kể từ khi pháp môn Tịnh độ truyền vào Việt Nam đến nay vẫn chưa
thành lập tông phái rõ ràng. Bởi vì dân tộc Việt có những nhận định rất đặc biệt.
Vì hiểu rằng danh hiệu A Di Đà là tên gọi chung cho danh hiệu mười phương chư
Phật ba đời, thậm chí bao trùm khắp pháp giới (câu niệm: Nam mô Pháp Giới
Tạng Thân A Di Đà Phật) nên hành giả Tịnh độ Việt Nam nhận định “A Di Đà
Phật” là hình tượng chung của Phật giáo Đại thừa, không thuần túy chỉ dành
riêng trong pháp môn Tịnh độ. Do vậy, dù đang hành trì pháp tu nào, khi gặp
nhau, hàng Phật tử cũng đều mở lời chào “A Di Đà Phật”. Dần lâu danh hiệu
Phật trở thành biểu hiện đặc trưng của Phật giáo Đại thừa.

Mặt khác, tư tưởng Phật A Di Đà xuyên suốt trong tiến trình lịch sử Phật giáo
Việt Nam. Thời Phật giáo Lý - Trần, tuy dòng Thiền phát triển tột bậc nhưng
những đàn nghi, pháp sự vẫn có danh hiệu Phật A Di Đà. Ngày nay di tích bia
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mộ của các Thiền sư vẫn đề ghi câu “A Di Đà Phật”. Những thời kỳ sau, ở miền
Bắc truyền thống Thiền vẫn giữ vai trò chủ đạo, Mật và Tịnh được kết hợp quân
bình với nhau làm pháp tu thứ yếu đảm bảo đưa hành giả đến lộ trình giải thoát
(Thiền - Mật - Tịnh); Còn miền Nam, Tịnh độ tuy là pháp tu chuyên chính nhưng
yếu tố Mật và Tịnh vẫn được phát huy (Tịnh - Mật - Thiền)[1]. Như vậy, Tịnh độ
vẫn không có vị trí độc lập, chỉ là một pháp tu chưa được gọi là tông phái.

Từ thế kỷ XX trở đi, mặc dù phong trào Chấn hưng Phật giáo diễn ra nhưng cũng
không cải cách quan điểm Tịnh độ, tức không thành lập tông phái. Bởi vì một
mặt các Ngài muốn giữ lại truyền thống Tịnh độ của người xưa, một mặt xét
thấy giữa Luật và Tịnh là hai điều cốt yếu tu học của tất cả hành giả Đại thừa.

Đến nay, mặc dù các hành giả Tịnh độ đã đề xuất các vị Tổ Tịnh độ tông Việt
Nam nhưng Phật giáo chính thống không có quyết định thành lập tông phái. Tùy
theo mỗi người tự đặt cho mình cách nhìn nhận khác nhau, chẳng hạn như theo
HT. Giác Quang gọi là “Sự truyền đăng Tịnh độ Việt Nam”[2], theo học giả Thích
Tâm Hải gọi là “Trào lưu Tịnh độ tại Việt Nam”[3].

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm).

Mặc dù không lập tông phái nhưng Tịnh độ Việt Nam có một điểm khác biệt mà
không quốc gia nào có được, đó là pháp tu chung của một số tôn giáo khác.
Pháp môn Tịnh độ càng về sau phát triển ở khu vực miền Nam. Từ thế kỷ XIX trở
đi, để thích hợp với nhu cầu tín ngưỡng mới của quần chúng, các tôn giáo nội
sinh[4] đã ra đời. Mỗi tôn giáo có những giáo lý khác nhau, nhưng điểm chung
đều dùng pháp tu Tịnh độ làm cứu cánh. Điều này cho thấy pháp tu Tịnh độ rất
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đa dạng ở Việt Nam.

Điểm thứ hai cần được bàn luận là pháp môn Tịnh độ Việt Nam có các đặc điểm
tùy thuộc vào lối sống văn hóa dân tộc

Đa số hành giả Tịnh độ trong quần chúng là giới bình dân. Hầu hết chí hướng
cầu sinh Cực Lạc của các hành giả dựa vào niềm tin chân phương về lời Phật
dạy trong Kinh điển, chỉ cần tinh tấn niệm Phật có được bản tâm thanh tịnh,
thực hiện các hạnh lành và nguyện vãng sinh là vẹn toàn. Phong cách tu tập lại
thuận theo nếp sống văn hóa truyền thống. Do vậy, Tịnh độ Việt Nam vẫn thể
hiện nét đặc thù rất riêng biệt. Đặc điểm Tịnh độ dân gian thể hiện qua lăng
kính văn hóa như sau.

Một là, người Việt ưa thích sự dân dã, đơn giản (do lối sống văn hóa gốc nông
nghiệp chi phối) nên pháp môn Tịnh độ cũng theo đó để phù hợp. Chỉ cần chân
thật y theo Kinh dạy thì quyết định được vãng sinh. Cho nên hành giả không
cần sáng tạo các tư tưởng thâm sâu, bác học như: sớ sao, pháp ngữ, chú giải
v.v… như Trung Quốc mà chú trọng các lý luận ngắn gọn, dễ hiểu và hành trì
thực tiễn, dễ hành.

Hai là, lối sống trọng văn đã ăn sâu vào trong tiềm thức người Việt cũng được
thể hiện trong pháp môn Tịnh độ. Tập tính người Việt rất trọng văn, kẻ sĩ người
tài được coi trọng nhất: “Nhất sĩ, nhì nông… Sĩ nông công thương”[5]. Họ là
những bậc anh tài rất đáng tin cậy, được quần chúng đề cao. Có họ, xã hội mới
có những hoạch định phát triển tốt đẹp. Mọi phương diện khác, kẻ sĩ đều đóng
vai trò quan trọng. Phương diện tu tập Tịnh độ trọng kẻ sĩ cũng không nằm
ngoài. Kẻ sĩ trong Tịnh độ chính là các bậc hành giả thông tuệ thực tu thực
chứng. Tịnh độ dân gian thường dựa vào sự chứng nghiệm của người trước làm
động lực để tu niệm.

Ba là, pháp tu Tịnh độ Việt Nam bộc lộ ý thức “gừng càng già càng cay” của văn
hóa dân tộc. Trọng tuổi già là một đức tính cao đẹp trong văn hóa làng xã người
Việt “Kính già, già để tuổi cho”[6]. Dân làng kính trọng người già không đơn
giản vì tuổi cao sức yếu, vì họ là kho tàng kinh nghiệm của cuộc sống. Cho nên
đứng đầu một Giáp[7] là người lớn tuổi có năng lực nhất. Khía cạnh Tịnh độ
cũng vậy. Vì nghĩ rằng người đi trước sẽ có những trải nghiệm tu tập, đưa ra bài
học quý báu trong tu hành nên các hành giả thường theo những tấm gương đi
trước làm hành trang cho bản thân. Thích hợp với cách hành trì của bậc chân tu
nào thì theo cách đó mà tu tập.

Bốn là, Phật giáo Việt Nam nói chung và Tịnh độ Việt Nam nói riêng luôn quan
niệm việc đạo phải kết hợp chặt chẽ với việc đời[8]. Tuy là Phật giáo xuất thế,
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nhưng bước vào đời thì phải nhập thế. Trong lịch sử, các bậc cao tăng thường
được mời tham chính và cố vấn quốc sự như các Thiền sư: Khuông Việt, Đỗ
Thuận, Vạn Hạnh, Đa Bảo, Viên Thông v.v… Có một số vị thuộc dòng dõi vua
quan quý tộc dù tâm xuất gia nhưng cũng phải lo việc chính sự như các đời Lý -
Trần. Thời kỳ đất nước yên bình, các hành giả cũng hăng hái tham gia các hoạt
động xã hội. Đây cũng là đặc điểm riêng của Phật giáo Việt Nam. Chủ trương
ấy được hành giả Tịnh độ gọi là phước huệ song tu. Bên cạnh việc công phu
phát triển định huệ hằng ngày, hầu hết hành giả còn phải hành phước thiện,
gánh vác sự nghiệp ích nước lợi dân. Rất ít đối tượng vì muốn huân tập nội minh
mà quên đi nghĩa vụ nhập thế.

Tóm lại, lối sống hằng ngày của người Việt nói chung và hành giả Tịnh độ nói
riêng đã phản ánh nên đặc điểm pháp tu Tịnh độ Việt Nam.

Qua lăng kính văn hóa học, chúng ta nhận thấy đặc điểm Tịnh độ Việt Nam
không những rất đa dạng mà còn rất đặc thù, không dễ nhầm lẫn với pháp tu
Tịnh độ của các quốc gia Phật giáo Bắc Tông khác. Pháp môn Tịnh độ Việt Nam
có nét riêng, vì vậy Phật giáo Việt Nam cũng như pháp môn Tịnh có những tư
duy triết học và văn hóa riêng trong dòng chảy chung của Pháp môn Tịnh độ
Phật giáo Đại thừa.
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